BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC  KÌ I
NĂM HỌC 2020 -2021
                                             MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ -  KHỐI 5 
	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Hơn 80 năm chống TDP và đô hộ 1858-1945
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	
	
	3
	1

	
	Câu số
	1; 3
	
	2
	
	
	4
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	1
	
	
	1
	
	
	3
	1

	Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống TDP
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	Địa lí Việt Nam:
Khí hậu, phân bố dân cư, điều kiện phát triển kinh tế
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	2
	
	
	3
	2

	
	Câu số
	6;7
	
	8
	
	
	9;

10
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	
	
	3
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	4
	
	2
	
	
	3
	
	1
	6
	4


	PHÒNG GD & ĐT ĐỒNG TRIỀU

TRƯỜNG TH QUYẾT THẮNG
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ  I – LỚP 5

                           Năm học: 2021 -20212
Môn: LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ

Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)


Họ và tên: .............................................................. Lớp 5….
	Điểm
	Nhận xét
	KÝ TÊN

	
	................................................................................................

................................................................................................


	


         Mỗi bài dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Em hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

Phần I - Lịch sử: (5 điểm)
Câu 1: Thực dân pháp nổ súng xâm lược nước ta vào ngày tháng năm nào?(M1-1 điểm)
              A. Tháng 8-1945.                    C. Tháng 8-1957.
               B. Tháng 9- 1855.                   D. Tháng 9-1858.
Câu 2: Người chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam là ai?
(M2 - 1 điểm)
A. Lê Hồng Phong.                         B. Nguyễn Văn Cừ.
C. Nguyễn Ái Quốc.                       D. Trần Phú.
Câu 3: Cả dân tộc Việt Nam đứng lên kháng chiến với một tinh thần như thế nào? M2-1đ
A. Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

B. Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước.

C. Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu nô lệ.

Câu 4.  Nêu ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng tám năm 1945 (M3-1 điểm)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 5: Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc là gì?
(M4-1 điểm)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Phần II - Địa lí: (5 điểm)

Câu 6.  Tuyến đường sắt dài nhất nước ta là:  (M1-1 điểm)

A. Huế - Đà nẵng                           B. Bắc - Nam   

C. Hà Nội - Đà Nẵng                       D. Đà Nẵng - Nha Trang    
Câu 7.  Nơi có hoạt động thương mại lớn nhất nước ta là: (M1-1 điểm)

A.  Đà Nẵng                            B.  Huế  

C. Vũng tàu                             D. TP. Hồ Chí Minh
Câu 8. (1 điểm) Ở Việt Nam, khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau như thế nào? (M2-1 điểm)

A. Miền Bắc có mùa đông lạnh và mưa phùn ; miền Nam nóng quanh năm với mùa mưa và mùa khô rõ rệt. 



B. Miền Bắc nóng quanh năm với mùa mưa và mùa khô rõ rệt; Miền Nam lạnh và mưa phùn quanh năm. 



C. Miền Bắc khí hậu mát mẻ; miền Nam nóng quanh năm với mùa mưa và mùa khô rõ rệt.


D. Miền Bắc nóng quanh năm với mùa mưa và mùa khô rõ rệt; miền Nam quanh năm với mùa mưa.
Câu 9: Sự phân bố dân cư ở Việt Nam có đặc điểm gì? (M3-1 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 10: Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở nước ta. (M3-1 điểm)


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.....................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA CUỐI CHK I  NĂM HỌC 2021 -2022
Môn Lịch sử và Địa lí, Lớp 5

Câu 1. D (1 điểm)
Câu 2. C (1 điểm)
Câu 3. A (1 điểm)

Câu 4: (1 điểm)  Nêu ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng tám năm 1945 

Đập tàn xiềng xích nô lệ suốt 80 năm, giành chính quyền về tay nhân dân ta, mở ra một trang lịch sử mới cho dân tộc.
Câu 5: (1 điểm) Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc là gì?
        Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta
Câu 6. B (1 điểm)
Câu 7. D (1 điểm)

Câu 8. A (1 điểm)
Câu 9: (1điểm) 

Việt Nam là nước có nhiều dân tộc , trong đó người Kinh (Việt) có số dân đông nhất (0,25 điểm). Nước ta có mật độ dân số cao (0,25 điểm), dân cư tập trung đông đúc ở các đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở vùng núi (0,25 điểm).  Khoảng 
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3

dân số nước ta sống ở nông thôn (0,25 điểm).

Câu 10: (1điểm)
Nước ta có nhiều phong cảnh đẹp, bãi biển tốt, vườn quốc gia, các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống,.. các dịch vụ du lịch được cải thiện.
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